
DANH SÁCH SINH VIÊN BUỘC THÔI HỌC 
Cao đẳng khóa 2015-2018

(Kèm theo Quyết định số:958/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 29 tháng 9 năm 2017)

STT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

Ngành Công nghệ thực phẩm
1 15CC010004 Mai Thị Dang 15C01.1
2 15CC010009 Lê Thị Sài Gòn 15C01.1
3 15CC010010 Hồ Thị Thu Hằng 15C01.1
4 15CC010018 Nguyễn Thị Bé Linh 15C01.1
5 15CC010034 Đinh Thị Phượng 15C01.1
6 15CC010036 Phạm Hữu Sự 15C01.1
7 15CC010043 Nguyễn Thị Thu Thũy 15C01.1
8 15CC010046 Lê Thị Xuân Trinh 15C01.1
9 15CC010054 Lê Nguyễn Hồng Yến 15C01.1
10 15CC010055 Trần Thị Vân Anh 15C01.2
11 15CC010056 Nguyễn Công Chính 15C01.2
12 15CC010060 Nguyễn Thị Dung 15C01.2
13 15CC010068 Nguyễn Thị Diệp Hương 15C01.2
14 15CC010070 Phan Thị Lệ 15C01.2
15 15CC010072 Lê Thị Mai 15C01.2
16 15CC010074 Lê Thị Ly Na 15C01.216 15CC010074 Lê Thị Ly Na 15C01.2
17 15CC010079 Hoàng Thanh Nha 15C01.2
18 15CC010085 Tạ Thị Phượng 15C01.2
19 15CC010091 Lê Văn Thịnh 15C01.2
20 15CC010093 Nguyễn Thị Thu Thủy 15C01.2
21 15CC010097 Bùi Thị Huyền Trang 15C01.2
22 15CC010099 Nguyễn Thị Minh Triêu 15C01.2
23 15CC010101 Đặng Thị Ngọc Tuyền 15C01.2
24 15CC010102 Lê Trần ái Việt 15C01.2
25 15CC010106 Trần Thị Mỹ Yến 15C01.2
26 15CC010107 Nguyễn Thị Vân Anh 15C01.3
27 15CC010160 Nguyễn Thị Của 15C01.3
28 15CC010116 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15C01.3
29 15CC010142 Huỳnh Văn Thanh 15C01.3
30 15CC010144 Lê Thị Thu Thảo 15C01.3

Ngành Kế toán

1 15CC020003 Đặng Thị Dung 15C02

2 15CC020005 Nguyễn Thanh Thanh Duyên 15C02

3 15CC020015 Võ Văn Hoàng 15C02

4 15CC020017 Võ Thị Huyền 15C02

5 15CC020021 Nguyễn Thị Minh Mãi 15C02

6 15CC020025 Huỳnh Thị Mỹ Nữ 15C02

7 15CC020032 Bùi Thị Thanh Thảo 15C02

8 15CC020038 Nguyễn Thị Như Trọng 15C02

9 15CC020040 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên 15C02

10 15CC020043 Phạm Thị Ngọc Vy 15C02

11 15CC020044 N ễ Lý Mi h Yế 15C02



STT Mã SV Họ và tên Lớp Ghi chú

Ngành Quản trị kinh doanh

1 15CC030004 Phạm Thị Cương 15C03
2 15CC030007 Đinh Thị Diêm 15C03
3 15CC030011 Nguyễn Thị Hạnh 15C03
4 15CC030010 Lê Thị Thúy Hằng 15C03
5 15CC030013 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 15C03
6 15CC030016 Đoàn Văn Linh 15C03
7 15CC030017 Lê Thị Hải Linh 15C03
8 15CC030038 Trần Như Quỳnh 15C03
9 15CC030041 Nguyễn Hồng Sinh 15C03
10 15CC030042 Huỳnh Thị Sửu 15C03
11 15CC030058 Lê Viết Ngọc Thạnh 15C03
12 15CC030050 Trần Thị Thanh Thúy 15C03
13 15CC030049 Nguyễn Hữu Thương 15C03
14 15CC030063 Đào Thanh Tùng 15C03
15 15CC030066 Phạm ánh Tuyết 15C03
16 15CC030069 Võ Thị Thúy Vi 15C03
17 15CC030071 Trần Thị Như ý 15C03

Ngành Công nghệ sinh học
1 15CC040009 Nguyễn Thị Phụng 15C04

Ngành Quản lý chất lượng thực phẩmNgành Quản lý chất lượng thực phẩm
1 15CC060013 Văn Thuận 15C06
2 15CC060021 Trần Thị Vân 15C06
3 15CC060022 Võ Thị Y Vấn 15C06

Ngành Công nghệ chế biến thủy sản
1 15CC090005 Lê Thị Hồng Tình 15C09
2 15CC090007 Nguyễn Anh Tuấn 15C09

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
1 15CC100001 Nguyễn Khánh Bin 15C10
2 15CC100002 Đỗ Đức Chính 15C10

Ngành Phát triển nông thôn
1 15CC110001 Phạm Minh Hải 15C11
2 15CC110003 Nguyễn Văn Linh 15C11
3 15CC110004 Đinh Văn Minh 15C11
4 15CC110006 Pơ Loong Thị Sao 15C11
5 15CC110008 Đinh Trường Thảo 15C11
6 15CC110009 Quảng Thị Kim Thiện 15C11

Tổng số sinh viên trong danh sách: 72

NGƯỜI LẬP BIỂU KT.HIỆU TRƯỞNG
(đã ký) PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Tuyền Đặng Thị Mộng Quyên


